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HƯỚNG DẪN 

Tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, bản văn hóa” năm 2026 trên địa bàn xã Bình Lư 

 

 Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  

Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

BCĐ “TDĐKXDĐSVH” xã Bình Lư hướng dẫn cách thức đánh giá, bình 

xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản văn hóa” như sau: 

I. DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”  

1. Trường hợp không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”  

Không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” đối với gia đình có thành 

viên vi phạm 01 trong 04 trường hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:  

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự;  

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế;  

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; 

 - Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 

cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. 

2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Tiêu chuẩn danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo quy định tại 

Phụ lục I kèm theo tại hướng dẫn này. 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, gồm: 

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 01); 

- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý 

kiến người dân (Mẫu số 02); 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu số 03); 
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- Biên bản họp bình xét các hộ khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu 

năm 2025 (Mẫu số 04); 

4. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

- Trưởng thôn, bản thực hiện theo trình tự sau: Chủ trì, phối hợp với 

Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể tổ chức họp, đánh giá 

mức độ đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý theo tiêu 

chuẩn tại quy định tại Phụ lục I kèm theo hướng dẫn này. 

- Tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và 

thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) 

để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

- Hết thời hạn lấy ý kiến các bản gửi hồ sơ theo quy định về UBND xã. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

II. DANH HIỆU “THÔN, BẢN VĂN HÓA” 

1. Trường hợp không xét tặng danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” 

Không xét tặng đối với thôn, bản có vi phạm một trong hai trường hợp 

quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, cụ thể:  

- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật; 

- Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. 

2. Tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” 

- Tiêu chuẩn danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” thực hiện theo quy định tại 

Phụ lục II kèm theo tại hướng dẫn này. 

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bản văn hóa”: 

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Bản văn hóa” (Mẫu số 05); 

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” 

(Mẫu số 06); 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” (Mẫu số 07); 

4. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, bản văn hóa” 

- Trưởng thôn, bản chủ trì, phối hợp với Ban Công tác Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt các tiêu chuẩn danh hiệu 

“Thôn/Bản văn hóa” theo Phụ lục II kèm theo tại hướng dẫn này. 

- Kết thúc cuộc họp Trưởng thôn, bản lập hồ sơ theo quy định gửi về 

UBND xã;  

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Ủy ban 

nhân dân xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng để đánh giá, bình xét 
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danh hiệu “Thôn, bản văn hóa”; Chủ tịch UBND xã Quyết định tặng danh hiệu 

“Thôn, bản văn hóa” và bằng chứng nhận “Thôn, bản văn hóa” năm 2026. 

IV. KINH PHÍ KHEN THƯỞNG: Kinh phí thực hiện công tác khen 

thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản văn hóa” được lấy từ nguồn 

kinh phí thi đua khen thưởng theo quy định hiện hành. 

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG KHEN THƯỞNG GIA ĐÌNH VĂN 

HÓA TIÊU BIỂU  

1. Đối tượng, tiêu chuẩn  

Các hộ gia đình được khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu:   

- Đạt gia đình văn hóa 05 năm liên tục.  

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước.  

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, 

bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.  

- Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, 

đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.  

2. Số lượng  

- Các bản từ 100 - 150 hộ, đề xuất khen từ 2 - 3 hộ gia đình; 

- Các bản trên 150 - 200 hộ, đề xuất khen từ 4 - 5 hộ gia đình; 

- Các bản trên 200 - 350 hộ, đề xuất khen từ 6 - 7 hộ gia đình. 

VI. PHÂN CÔNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHỤ TRÁCH BẢN  

(Có danh sách phân công kèm theo) 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa - Xã hội   

- Là cơ quan Thường trực, chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã 

triển khai hướng dẫn cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, bản văn hóa”. Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc áp dụng 

tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, bản văn hóa” trên địa bàn xã.  

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực 

hiện văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “bản văn hóa” trên địa bàn xã.  

- Thực hiện công khai các thủ tục hành chính về xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, bản văn hóa” theo thẩm quyền.  

- Tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, 

bản văn hóa” trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét quyết định. Kiểm tra, 
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giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, bản văn hóa” theo quy định của pháp luật.  

- Kịp thời tổng hợp các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề 

xuất, kiến nghị trình cấp trên điều chỉnh cho phù hợp. Tham mưu thực hiện công 

tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.  

2. Trung tâm Phục vụ HCC xã: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tham 

mưu công khai các thủ tục hành chính về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, bản văn hóa” theo thẩm quyền.  

3. Phòng Kinh tế: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện công tác khen 

thưởng theo quy định.   

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hoá" gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới đô thị văn minh”.  

- Phối hợp với Phòng VHXH thực hiện triển khai bình xét gia đình văn 

hóa, thôn, bản văn hóa năm 2026 và đăng ký gia đình văn hóa năm 2027.  

5. Các thôn, bản trên địa bàn  

Tổ chức triển khai bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa, “Thôn, bản 

văn hóa”, các hộ đề nghị khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 theo 

hướng dẫn.  

- Triển khai đăng ký “Gia đình văn hóa, Thôn, bản văn hóa” năm 2027.  

- Hồ sơ đề nghị xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn, bản văn hóa”, 

các hộ đề nghị khen thưởng Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 nộp về UBND 

xã trước ngày 18/10/2026 (qua Phòng Văn hoá - Xã hội).  

Trên đây là Hướng dẫn bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa, Thôn, 

bản văn hóa”, năm 2026, đề nghị các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị và các 

thôn, bản trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn 

hoá - Xã hội) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Các thôn, bản trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Như Hợp 
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Phụ lục I 

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” 

(Kèm theo Hướng dẫn số      /HD-BCĐ ngày      tháng      năm 2026) 

Tên tiêu 

chuẩn 
 Khung tiêu chuẩn Tiết tiêu chuẩn 

I. Gương 

mẫu chấp 

hành tốt 

chủ trương 

của Đảng, 

chính sách, 

pháp luật 

của Nhà 

nước 

 

1. Các thành viên trong gia đình 

chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng và quy định của pháp luật 

1.1. Các thành viên trong gia đình chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng và quy định 

của pháp luật 

1.2. Các thành viên trong gia đình thực 

hiện tốt quy định của địa phương và quy 

ước, hương ước cộng đồng dân cư 

2. Thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội 

theo quy định 

 

2.1. Thực hiện tốt các quy định về nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang 

và lễ hội theo quy định 

2.2. Các thành viên trong gia đình tích cực 

tuyên truyền, vận động cộng đồng  thực 

hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục 

lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội 

3. Bảo đảm thực hiện an ninh trật 

tự, phòng cháy, chữa cháy 

 

3.1. Có đăng ký và tích cực tham gia xây 

dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật 

tự” 

3.2. Tích cực tham gia các mô hình tự 

quản tại cộng đồng dân cư về an ninh trật 

tự và phòng cháy chữa cháy do địa phương 

phát động 

4. Bảo đảm các quy định về độ 

ồn, không làm ảnh hưởng đến 

cộng đồng theo quy định của pháp 

luật về môi trường 

Bảo đảm các quy định về độ ồn, không 

làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy 

định của pháp luật về môi trường 

II. Tích cực 

tham gia 

các phong 

trào thi đua 

lao động, 

sản xuất, 

học tập, 

bảo vệ an 

ninh, trật 

tự, an toàn 

xã hội của 

địa phương 

 

1. Tham gia các hoạt động nhằm 

bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh, cảnh quan 

thiên nhiên và môi trường của địa 

phương 

Tích cực tham gia các hoạt động nhằm bảo 

vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường 

của địa phương 

2. Tham gia các phong trào từ 

thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; 

khuyến học khuyến tài và xây dựng 

gia đình học tập 

Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, 

nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học 

khuyến tài và xây dựng gia đình học tập 

do địa phương phát động  

3. Tham gia sinh hoạt cộng đồng 

ở nơi cư trú 

Các thành viên gia đình tích cực tham các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; 

tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do 

thôn, tổ dân phố tổ chức 

4. Tích cực tham gia các phong 

trào phát triển kinh tế, văn hóa - 

xã hội do địa phương tổ chức  

 

Gia đình tích cực tham gia các phong trào 

phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa 

phương phát động: chung sức xây dựng nông 

thôn mới; sản xuất, kinh doanh giỏi; xóa đói 
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Tên tiêu 

chuẩn 
 Khung tiêu chuẩn Tiết tiêu chuẩn 

giảm nghèo; Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xâydựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động 

“Toàn dân đoànkết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, 

con cháu hiếu thảo”,… 

5. Người trong độ tuổi có khả 

năng lao động tích cực làm việc 

và có thu nhập chính đáng 

100% thành viên trong gia đình trong độ 

tuổi lao động có khả năng lao động tích 

cực làm việc và có thu nhập chính đáng 

6. Trẻ em trong độ tuổi đi học được 

đến trường 

100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến 

trường 

III. Gia 

đình no ấm, 

tiến bộ, 

hạnh phúc, 

văn minh; 

thường 

xuyên gắn 

bó, đoàn 

kết, tương 

trợ, giúp đỡ 

trong cộng 

đồng 

 

1. Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng 

xử trong gia đình 

Có đăng ký và thực hiện tốt Bộ tiêu chí 

ứng xử trong gia đình 

2. Thực hiện tốt chính sách dân 

số, hôn nhân và gia đình  

2.1. Thực hiện tốt chính sách dân số 

2.2.Thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến 

bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa 

thuận, thủy chung 

3. Thực hiện tốt các mục tiêu về 

bình đẳng giới, phòng, chống 

bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ 

sở giới  

3.1. Đảm bảo quyền bình đẳng giữa các 

thành viên trong gia đình; Các thành viên 

trong gia đình được tôn trọng, thực hiện 

quyền và nghĩa vụ như nhau; không phân 

biệt đối xử về giới, có cơ hội như nhau trong 

phát triển kinh tế - xã hội 

3.2. Không có bạo lực gia đình dưới mọi 

hình thức; vợ chồng bình đẳng, thương 

yêu giúp đỡ nhau tiến bộ, cùng có trách 

nhiệm nuôi con khỏe, dạy con ngoan 

4. Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà 

tắm, thiết bị chứa nước/các loại 

hình tương tự hợp vệ sinh 

 Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị 

chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ 

sinh 

5. Tương trợ, giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng khi khó khăn, 

hoạn nạn 

Tham gia tương trợ, giúp đỡ mọi người 

trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn 
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Phụ lục II 

TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “ THÔN, BẢN VĂN HÓA” 

(Kèm theo Hướng dẫn số      /HD-BCĐ ngày      tháng      năm 2026) 

Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

I. Đời sống 

kinh tế ổn 

định và phát 

triển 

 

1. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động 

có việc làm và thu nhập ổn định 

Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc 

làm và thu nhập ổn định đạt 90% đối với 

thôn, tổ dân phố thuộc phường, thị trấn; 

80% đối với thôn, bản thuộc xã 

2. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 

thấp 

Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn 

mức bình quân chung của Tỉnh 

3. Phát triển ngành nghề truyền thống 

hoặc có đóng góp về văn hóa, công 

nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa 

phương 

Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc 

có đóng góp về văn hóa, công nghệ, khoa 

học kỹ thuật cho địa phương 

4. Tham gia, hưởng ứng các phong 

trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 

do địa phương tổ chức 

Các hộ gia đình tích cực tham gia, hưởng 

ứng các phong trào thi đua phát triển 

kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương 

tổ chức 

II. Đời sống 

văn hóa, tinh 

thần lành 

mạnh, phong 

phú 

 

 

1. Nhà văn hóa, sân thể thao, điểm 

đọc sách phục vụ cộng đồng phù 

hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, 

khu phố 

Có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn 

hóa cộng đồng hoặc sân thể thao hoặc 

điểm đọc sách đáp ứng được nhu cầu 

giao lưu, sinh hoạt văn hóa, thể thao cộng 

đồng của nhân dân trong bản. 

2. Trẻ em trong độ tuổi đi học được 

đến trường 

Có 100% trẻ em trong độ tuổi đi học 

được đến trường  

3. Tổ chức hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, giải 

trí lành mạnh 

Có tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh 

thu hút nhân dân trong thôn, tổ dân phố 

tham gia, hưởng ứng 

4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội 

90% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống 

văn minh trong việc cưới, việc tang và 

lễ hội 

5. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở 

cơ sở; công tác phòng, chống tệ nạn 

xã hội 

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; 

công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 

6. Bảo tồn, phát huy các giá trị di 

sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt 

văn hóa, thể thao dân gian truyền 

thống của địa phương 

Người dân trên địa bàn tích cực tham gia 

các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá 

trị di sản văn hóa, các hình thức sinh hoạt 

văn hóa, thể thao dân gian truyền thống 

của địa phương 

III. Môi 

trường an 

toàn, thân 

1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp 

ứng các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường 

100% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, hộ sản xuất kinh doanh, hộ dân trên 

địa bàn tham gia hoạt động sản xuất, kinh 

doanh phải đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh 
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Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

thiện, cảnh 

quan sạch 

đẹp 

 

môi trường theo quy định 

2. Thực hiện việc mai táng, hỏa táng 

(nếu có) đúng quy định của pháp 

luật và theo quy hoạch của địa 

phương 

Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu 

có) đúng quy định của pháp luật và theo 

quy hoạch của địa phương 

3. Các địa điểm vui chơi công cộng 

được tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch 

sẽ 

Các điểm vui chơi công cộng, điểm sinh 

hoạt văn hóa, thể thao cộng đồng trên địa 

bàn thôn, tổ dân phố thường xuyên được 

tôn tạo, bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ 

4. Tham gia tự quản trong việc giữ gìn 

vệ sinh môi trường và phòng, chống 

dịch bệnh 

Các hộ gia đình cam kết tự quản và thực 

hiện tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi 

trường và phòng, chống dịch bệnh 

IV. Chấp 

hành tốt chủ 

trương của 

Đảng, chính 

sách, pháp 

luật của Nhà 

nuớc; giữ 

vững trật tự, 

an toàn xã 

hội; tích cực 

tham gia các 

phong trào 

thi đua của 

địa phương 

 

1. Tích cực tham gia tuyên truyền, 

phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm 

các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước 

Tích cực tham gia tuyên truyền, phổ 

biến, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước 

2. Tổ chức triển khai các phong trào 

thi đua của địa phương 

Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi 

đua của địa phương 

3. Các tổ chức tự quản ở cộng đồng 

hoạt động có hiệu quả 

 Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt 

động có hiệu quả 

4. Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn đạt 

danh hiệu gia đình văn hóa 

Có 86% hộ gia đình được công nhận 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

5. Thực hiện tốt công tác phòng, 

chống bạo lực gia đình/bạo lực trên 

cơ sở giới 

Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo 

lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới 

V. Có tinh 

thần đoàn 

kết, tương 

trợ, giúp đỡ 

lẫn nhau 

trong cộng 

đồng 

 

1. Thực hiện các Cuộc vận động, 

Phong trào thi đua yêu nước do 

trung ương và địa phương phát động 

Tổ chức, phát động và triển khai có hiệu 

quả các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua yêu nước do trung ương và địa 

phương phát động thu hút người dân trên 

địa bàn tham gia, hưởng ứng  

2. Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, 

trẻ em, người có công, người khuyết 

tật, người lang thang, cơ nhỡ và người 

có hoàn cảnh khó khăn 

Thường xuyên quan tâm, chăm sóc người 

cao tuổi, trẻ em, người có công, người 

khuyết tật, người lang thang, cơ nhỡ và 

người có hoàn cảnh khó khăn 
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Tên tiêu 

chuẩn 
Khung tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 

3. Triển khai hiệu quả các mô hình 

“Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, 

“Cộng đồng học tập” và các mô hình 

về văn hóa, gia đình tại cơ sở 

Tổ chức tuyên truyền, vận động, triển 

khai hiệu quả mô hình “Gia đình học 

tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng 

học tập” và các mô hình về văn hóa, gia 

đình tại cơ sở 
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Mẫu số 01 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND, ngày 26/9/2025 của  UBND tỉnh về việc 

Quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của 

bản.................Trưởng bản.............................. đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình 

Lư tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình có tên sau đây: 

(Có danh sách kèm theo) 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư xem xét quyết định./. 

 TM. KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 
Hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026 và kết quả lấy ý kiến 

người dân tại bản............................. 
Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về việc 

Quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của bản...................... 

Trưởng bản............................. đã đăng tải Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026. 

(Có danh sách kèm theo) 

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của bản.................................... 

Có ............. ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

 TM. KHU DÂN CƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 
Bản....................... bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” - năm 2026 

 

Thời gian: ………… giờ …………. phút, ngày ......... tháng ...... năm ................... 

Địa điểm: ................................................................. ............................................... 

Bản........................... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm…  

Chủ trì cuộc họp: ..................................................................................................... 

Thư ký cuộc họp: ..................................................................................................... 

Các thành viên tham dự (vắng …………..), gồm: 

1. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

2. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

3. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

Sau khi nghe Trưởng bản............................ phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm 

tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 

2026 các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết. 

Kết quả:.........% thành viên dự hợp nhất trí đề nghị Trưởng 

bản...............................trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư ban hành Quyết định 

tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026 cho các hộ gia đình có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Cuộc họp kết thúc vào hồi …………. giờ ....phút, ngày ..... tháng ........... năm….. 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Bình xét khen thưởng các hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2026 

 

Thời gian: ………… giờ …………. phút, ngày ......... tháng ...... năm ................... 

Địa điểm: ................................................................. ............................................... 

Bản........................... tiến hành họp bình xét khen thưởng các hộ Gia đình văn 

hóa” tiêu biểu năm 2025.  

Chủ trì cuộc họp: ..................................................................................................... 

Thư ký cuộc họp: ..................................................................................................... 

Các thành viên tham dự (vắng …………..), gồm: 

1. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

2. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

3. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

Sau khi nghe Trưởng bản............................ phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện khen 

thưởng các hộ Gia đình văn hóa” tiêu biểu năm 2026 các thành viên tham dự họp thảo 

luận, biểu quyết. 

Kết quả: .........% thành viên dự hợp nhất trí đề nghị Trưởng 

bản...............................trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư tặng giấy khen cho 

các Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2025 cho các hộ gia đình có tên sau: 

STT Họ tên hộ gia đình 

  

  

  

Cuộc họp kết thúc vào hồi …………. giờ ....phút, ngày ..... tháng ........... năm….. 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 05 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Thôn, bản văn hóa”năm 2026 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 7/12/2023 của Chính phủ quy 

định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND,ngày 26/9/2025 của  UBND tỉnh về việc 

Quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu“Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn bản văn hóa” của Bản………… 

Trưởng bản……………. đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư tặng danh hiệu 

“Thôn bản văn hóa” cho Bản…………………; 

Kính đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Bình Lư xem xét, quyết định./ 

                                                                                  TM. KHU DÂN CƯ 

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 06 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn bản văn hóa” năm 2026 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 72/2025/QĐ-UBND,ngày 26/9/2025 của  UBND tỉnh về việc 

Quy định tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Bản……………. ……..báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2026 cụ 

thể như sau: 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của bản năm 2026 đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, 

bản văn hóa” năm 2026 

I. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Nêu rõ những thành tích bản đã đạt được trong năm 2026 theo các tiêu chuẩn của 

danh hiệu “Thôn bản văn hóa”. 

                                                                                  TM. KHU DÂN CƯ 

                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 07 

UBND XÃ BÌNH LƯ 

BẢN.................................. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 …......, ngày .... tháng .... năm.... …. 

 

BIÊN BẢN HỌP 

Bản....................... bình xét danh hiệu “Thôn bản văn hóa” năm 2026 

 

Thời gian: ………… giờ …………. phút, ngày ......... tháng ...... năm ................... 

Địa điểm: ................................................................. ............................................... 

Bản........................... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Thôn bản văn hóa” năm 

2026 

Chủ trì cuộc họp: ..................................................................................................... 

Thư ký cuộc họp: ..................................................................................................... 

Các thành viên tham dự (vắng …………..), gồm: 

1. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

2. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

3. ……………………………………………Chức vụ:............................................ 

Sau khi nghe Trưởng bản............................ phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và báo 

cáo thành tích của thôn, bản đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn bản văn hóa” năm 

2026 các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết. 

Kết quả:.........% thành viên dự hợp nhất trí đề nghị Trưởng 

bản...............................trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Lư ban hành Quyết định 

tặng danh hiệu “Bản văn hóa” năm 2026 

(Có danh sách kèm theo) 

Cuộc họp kết thúc vào hồi …………. giờ ....phút, ngày ..... tháng ........... năm 2026 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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